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BÁO CÁO KẾT QUẢ KHẢO SÁT 
TẠI NHTW MALAYSIA (BNM) VÀ NHTW THÁI LAN (BOT) 

(Kinh nghiệm chuyển sang thanh tra, giám sát rủi ro (RBS) 
và xây dựng Chương trình đào tạo chuẩn cho cán bộ 
thanh tra, giám sát ngân hàng)
	
I. THÔNG TIN CHUNG VỀ ĐOÀN KHẢO SÁT
- Thời gian khảo sát: từ ngày 23 – 27/4/2018.
- Thành phần Đoàn khảo sát:
Theo Quyết định số 823/QĐ-NHNN ngày 19/4/2018 của Thống đốc NHNN, thành phần Đoàn khảo sát gồm các công chức có tên sau đây:
1. Bà Nguyễn Thị Thu Hương, Vụ trưởng Vụ Thanh tra, giám sát các TCTD nước ngoài, Cơ quan TTGSNH – Trưởng Đoàn.
2. Bà Huỳnh Nhật Lệ - Trưởng phòng, Vụ Tổ chức cán bộ Cơ quan TTGSNH.
3. Ông Phạm Hoàng Hà – Thanh tra viên, Vụ Giám sát an toàn hệ thống ngân hàng, Cơ quan TTGSNH.
4. Bà Trần Thị Đào Viên – Thanh tra viên, Vụ Tổ chức cán bộ, Cơ quan TTGSNH.
5. Bà Phạm Thị Nhung – Thanh tra viên, Cục Thanh tra, giám sát ngân hàng Thành phố Hà Nội, Cơ quan TTGSNH.
6. Bà  Nguyễn Thị Thanh Thủy – Phó Trưởng phòng, Vụ Hợp tác quốc tế.
7. Bà Lê Tuyết Nhung – Phó Trưởng phòng, Văn phòng NHNN.
8. Bà Nguyễn Thị Thu Hiếu – Chuyên viên, Trường Bồi dưỡng cán bộ ngân hàng.
9. Bà Trịnh Thị Phương – Chuyên viên, Vụ Tổ chức cán bộ NHNN.
- Nội dung khảo sát: kinh nghiệm của NHTW Malaysia và NHTW Thái Lan trong việc chuyển đổi sang thực hiện thanh tra, giám sát rủi ro (RBS) và xây dựng Khung Chương trình đào tạo cho cán bộ thanh tra, giám sát ngân hàng. Cụ thể là các nội dung sau đây:
(i) Sự thay đổi về cơ cấu tổ chức và pháp lý đã thực hiện.
(ii) Đào tạo, phát triển nguồn nhân lực thanh tra, giám sát, xây dựng Khung Chương trình đào tạo dành cho cán bộ thanh tra, giám sát ngân hàng.
II. KẾT QUẢ LÀM VIỆC CỦA ĐOÀN KHẢO SÁT
1. KẾT QUẢ LÀM VIỆC TẠI NHTW MALAYSIA (NGÀY 23, 24/4/2018)
1.1. Về kinh nghiệm chuyển sang thực hiện thanh tra, giám sát rủi ro (RBS)
1.1.1. Phương pháp thanh tra, giám sát
NHTW Malaysia áp dụng phương pháp thanh tra, giám sát hỗn hợp trong quá trình chuyển từ thanh tra, giám sát tuân thủ sang thanh tra, giám sát rủi ro 
- Trước năm 1997, NHTW Malaysia áp dụng phương pháp thanh tra, giám sát tuân thủ (sau đây gọi tắt là phương pháp tuân thủ). Quá trình chuyển từ phương pháp tuân thủ sang phương pháp thanh tra, giám sát rủi ro (RBS) diễn ra trong khoảng thời gian hơn 10 năm (từ năm 1997 đến năm 2007). Trong thời kỳ chuyển đổi này, NHTW Malaysia áp dụng phương pháp hỗn hợp.
Phương pháp hỗn hợp được xây dựng trên cơ sở tiếp tục đánh giá ngân hàng theo CAMELS, đồng thời bổ sung thêm đánh giá rủi ro, bao gồm: đánh giá từng loại rủi ro (tín dụng, thị trường, thanh khoản, hoạt động, ...), trong đó có kết hợp đánh giá về việc quản lý rủi ro của ngân hàng. Tuy nhiên, việc đánh giá rủi ro trong giai đoạn này chỉ dừng lại ở việc đánh giá từng loại rủi ro ở cấp độ toàn hàng, chưa đánh giá rủi ro của từng hoạt động trọng yếu theo nguyên tắc của phương pháp RBS.
Việc áp dụng phương pháp hỗn hợp cho phép cán bộ thanh tra, giám sát từng bước làm quen với việc đánh giá rủi ro, hiểu toàn diện hơn và rõ hơn về ngân hàng. Điều này đã giúp NHTW Malasia xử lý được khó khăn thường gặp về thiếu hụt thông tin và kiến thức ngân hàng khi chuyển sang phương pháp RBS. Trên thực tế, khi chuyển sang phương pháp RBS, cán bộ thanh tra, giám sát chỉ cần biết cách sử dụng những thông tin đã có về ngân hàng để đánh giá theo ma trận rủi ro.
- Kể từ năm 2007, NHTW Malaysia đã chuyển hoàn toàn sang phương pháp RBS. Với sự hỗ trợ của Cơ quan Giám sát tài chính Canada (OSFI), NHTW Malaysia đã áp dụng có điều chỉnh theo phương pháp, kỹ thuật của mô hình OSFI.
1.1.2. Cơ cấu tổ chức thanh tra, giám sát
Để thực hiện phương pháp RBS, NHTW Malaysia đã tổ chức lại hoạt động thanh tra, giám sát trên cơ sở sáp nhập hai bộ phận thanh tra tại chỗ và giám sát từ xa, thiết lập cơ cấu tổ chức cán bộ chuyên quản, đồng thời thành lập đơn vị chuyên trách về rủi ro.
- Mô hình cơ cấu tổ chức của NHTW Malaysia hiện nay được mô tả qua Sơ đồ 1. Theo mô hình hiện tại, Thống đốc là người đứng đầu điều hành hoạt động của NHTW Malaysia và được sự trợ giúp của 02 Phó Thống đốc và 08 Trợ lý Thống đốc. NHTW Malaysia có 36 Vụ, Đơn vị và được phân thành 8 khối, trong đó mỗi Trợ lý Thống đốc sẽ chịu trách nhiệm quản lý một khối. Các hoạt động liên quan tới thanh tra, giám sát ngân hàng được phân thành 2 khối, do 2 Phó Thống đốc chỉ đạo và 2 Trợ lý Thống đốc quản lý trực tiếp. Khối thứ nhất bao gồm các Vụ có chức năng thực hiện các nghiệp vụ thanh tra, giám sát đối với từng tổ chức tài chính cụ thể. Khối thứ hai bao gồm các đơn vị thực hiện các chức năng điều tiết toàn hệ thống. 
Sơ đồ 1. Cơ cấu tổ chức hiện nay của NHTW Malaysia
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- Sơ đồ 2 so sánh cơ cấu tổ chức của NHTW Malaysia trước và sau năm 2006, khi chuyển đổi từ phương pháp thanh tra, giám sát kết hợp CAMELS và RBS sang hoàn toàn áp dụng phương pháp RBS. Theo đó, có sự tách biệt rõ rệt hơn giữa chức năng điều tiết vĩ mô mang tính hệ thống (Chính sách an toàn tài chính, Giám sát an toàn tài chính, Chính sách hệ thống thanh toán, Phát triển khu vực tài chính (cấp phép mới)… trong Khối Chính sách) và chức năng thanh tra, giám sát mang tính vi mô đối với từng tổ chức cụ thể (trong Khối Thanh tra, giám sát) nhằm đạt được một trong các mục tiêu hoạt động của NHTW là ổn định thị trường tài chính.

Sơ đồ 2. Cơ cấu tổ chức thanh tra, giám sát trước và sau chuyển đổi
Trước năm 2006				  	Sau năm 2006
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- Cơ cấu tổ chức của Vụ Giám sát tập đoàn tài chính và Vụ Giám sát ngân hàng được mô tả tại Sơ đồ 3. 
+ Về đối tượng thanh tra, giám sát
Đối tượng thanh tra, giám sát của Vụ TTGS các tập đoàn tài chính là các tập đoàn sở hữu tài chính (Financial holding companies), các ngân hàng thương mại, ngân hàng đầu tư, ngân hàng hồi giáo, các pháp nhân có liên quan trong tập đoàn sở hữu tài chính, Nhóm chuyên gia về các vấn đề liên quan tới phòng, chống rửa tiền và phòng, chống tài trợ khủng bố. 
Đối tượng thanh tra, giám sát của Vụ TTGS các ngân hàng là ngân hàng nước ngoài thành lập tại Malaysia, ngân hàng hồi giáo độc lập (không nằm trong tập đoàn), ngân hàng hồi giáo quốc tế và chi nhánh ngân hàng hồi giáo quốc tế, ngân hàng đầu tư độc lập, các tổ chức tài chính phát triển, Nhóm chuyên gia về các vấn đề liên quan tới phòng, chống rửa tiền và phòng, chống tài trợ khủng bố. 
+ Về cơ cấu tổ chức
Trong mỗi Vụ thanh tra, giám sát, đứng đầu là Vụ trưởng, trợ giúp cho Vụ trưởng là 02 Phó Vụ trưởng, tiếp đến là các cán bộ quản lý chuyên quản (Relationship Manager) và các cán bộ quản lý hoạt động (Operation Manager). Cán bộ quản lý hoạt động có nhiệm vụ theo dõi việc cấp phép hoạt động, việc sáp nhập, hợp nhất (M&A), phê duyệt việc cung cấp sản phẩm mới, thù lao cho Tổng giám đốc. Cuối cùng là chuyên viên/thanh tra viên hỗ trợ cho cán bộ chuyên quản và cán bộ quản lý hoạt động. 
Sơ đồ 3. Cơ cấu tổ chức bộ phận thanh tra, giám sát 
[image: ]
Một số điểm chính trong thay đổi Cơ cấu tổ chức của NHTW Malaysia sau thời điểm 2006
(1) Cơ cấu tổ chức tổng thể vẫn có sự phân tách giữa hoạt động thanh tra, giám sát từng tổ chức tài chính với các công việc liên quan tới toàn hệ thống tài chính. 
Trước và sau chuyển đổi cơ cấu tổ chức, các đơn vị thực hiện nghiệp vụ thanh tra, giám sát vẫn được tập hợp vào một khối do Trợ lý Thống đốc quản lý trực tiếp và 01 Phó Thống đốc chỉ đạo. Các đơn vị thực hiện các công việc có tính chất hệ thống (ví dụ như xây dựng chính sách an toàn, giám sát an toàn hệ thống) được tổ chức vào các khối khác, do Phó thống đốc, các Trợ lý Thống đốc khác chỉ đạo và quản lý. Như vậy, mô hình tổ chức của NHTW Malaysia luôn tách bạch giữa các bộ phận giám sát từng tổ chức tài chính và các bộ phận phận xử lý các vấn đề của toàn hệ thống. 
	(2) Sáp nhập bộ phận thanh tra tại chỗ và giám sát từ xa
 Theo mô hình tổ chức trước đây, trong mỗi Vụ TTGS ngân hàng, có 01 Phòng chức năng thực hiện giám sát từ xa và 01 Phòng chức năng thực hiện thanh tra tại chỗ. 
Phòng giám sát từ xa thực hiện các công việc bao gồm: thẩm định, phân tích và kiểm duyệt các số liệu thống kê của tổ chức tài chính; thẩm định các báo cáo kiểm toán nội bộ và kiểm toán độc lập; theo dõi việc tuân thủ các quy định về an toàn; thực hiện kiểm tra sức chịu đựng. 
Phòng thanh tra tại chỗ thực hiện các công việc bao gồm: thực hiện thanh tra tại chỗ để xác thực các thông tin được báo cáo; đánh giá năng lực tài chính và khả năng quản lý; thực hiện các Bước của quy trình thanh tra tại chỗ (lập kế hoạch tiến hành thanh tra, thực hiện thanh tra và lập báo cáo kết quả thanh tra).
 Trên thực tế, việc phân tách này có những hạn chế cơ bản là các cán bộ của bộ phận thanh tra tại chỗ và giám sát từ xa hạn chế phối hợp và cung cấp thông tin cho nhau, bộ phận thanh tra tại chỗ còn tự thực hiện phân tích ngân hàng, không dựa vào báo cáo của bộ phận giám sát từ xa; việc đánh giá ngân hàng không thống nhất giữa hai bộ phận. Trong khi đó, phương pháp RBS yêu cầu cán bộ thanh tra, giám sát phải hiểu ngân hàng toàn diện, nhất quán, thường xuyên và liên tục. Do vậy, NHTW Malaysia đã lựa chọn phương án sáp nhập các bộ phận thanh tra tại chỗ và giám sát từ xa. Theo cách thức tổ chức mới này, mỗi cán bộ đồng thời thực hiện hoạt động giám sát và hoạt động thanh tra. 
Việc hợp nhất thanh tra và giám sát cũng có hạn chế nhất định, đó là việc một cán bộ đồng thời thực hiện thanh tra và giám sát có thể dẫn tới quá tải công việc. Tuy nhiên, so sánh với những lợi ích mà việc hợp nhất thanh tra và giám sát mang lại, NHTW Malaysia vẫn quyết định lựa chọn mô hình hợp nhất[footnoteRef:1] và cán bộ chuyên quản có trách nhiệm tổ chức công việc khoa học để tránh quá tải. [1:  Singapore xử lý vấn đề quá tải bằng cách áp dụng mô hình tổ chức Hỗn hợp. Theo đó, Singapore thành lập các nhóm thanh tra tại chỗ. Thành viên các nhóm này được lấy từ cán bộ giám sát và làm việc theo chế độ biệt phái 2 đến 3 năm, sau đó lại trở lại giám sát. Nhóm cán bộ thanh tra này chỉ tập trung vào hoạt động thanh tra tại chỗ; thanh tra các ngân hàng khác nhau. ] 

(3) Thiết lập cơ cấu tổ chức cán bộ chuyên quản 
NHTW Malaysia tổ chức hoạt động thanh tra, giám sát theo mô hình cán bộ chuyên quản. Theo đó, trong mỗi Vụ TTGS sẽ có một số cán bộ chuyên quản và hỗ trợ cho mỗi cán bộ chuyên quản là một số chuyên viên/thanh tra viên tùy theo quy mô của tổ chức họ phụ trách. Cán bộ chuyên quản sẽ có thông tin tổng thể về tổ chức tài chính, trên phương diện của cán bộ thanh tra và cán bộ giám sát. Cán bộ chuyên quản có nhiệm vụ phân công công việc hợp lý cho các chuyên viên/thanh tra viên hỗ trợ. Cán bộ chuyên quản có thể làm Trưởng đoàn thanh tra hoặc giám sát đoàn thanh tra trong trường hợp Trưởng đoàn thanh tra là chuyên viên/thanh tra viên. Cán bộ chuyên quản của các tổ chức tài chính lớn là cán bộ cấp Vụ; cán bộ chuyên quản của ngân hàng nhỏ là cán bộ cấp Phòng. Mô hình của NHTW Malaysia nhấn mạnh tới việc nâng cao trách nhiệm của cán bộ chuyên quản. 
(4) Thành lập bộ phận chuyên gia rủi ro (Specialist Risk Unit)
 Để áp dụng phương pháp RBS, NHTW Malaysia thành lập bộ phận chuyên gia rủi ro. Bộ phận chuyên gia rủi ro bao gồm: Nhóm Chuyên gia rủi ro và Nhóm Chuyên gia phương pháp RBS. 
- Nhóm Chuyên gia rủi ro có các nhiệm vụ chủ yếu là: (i) Thực hiện các đánh giá theo chủ đề đối với từng tổ chức tài chính và đối với hệ thống các tổ chức tài chính; (ii) Xây dựng các Chuẩn mực cơ sở để đánh giá rủi ro ròng của từng hoạt động trọng yếu, đánh giá xu hướng rủi ro và chuyển các Chuẩn mực cơ sở này cho cán bộ thanh tra, giám sát sử dụng; (iii) Thẩm định, phê duyệt các mô hình do các tổ chức tài chính xây dựng, trong đó có mô hình ước lượng xác suất vỡ nợ; (iv) Hỗ trợ, tư vấn cán bộ thanh tra, giám sát những vấn đề khó, kỹ thuật cao và chất vấn kết quả đánh giá của các cán bộ thanh tra, giám sát; (v) Hỗ trợ bộ phận xây dựng chính sách an toàn. 
Để hoạt động của Nhóm chuyên gia rủi ro có tính thực tiễn, tránh chỉ xây dựng trên lý thuyết, Nhóm tham gia vào hoạt động thanh tra, giám sát và tự tổ chức các cuộc thanh tra với mục tiêu để hiểu hoạt động của tổ chức tài chính. Hiện nay, Nhóm chuyên gia của NHTW Malaysia có 42 chuyên gia, trong đó 06 chuyên gia về rủi ro tín dụng, 06 chuyên gia về rủi ro thị trường, 06 chuyên gia về rủi ro hoạt động, 04 chuyên gia về hoạt động ngân hàng hồi giáo và  03 chuyên gia về công nghệ tin học…. 
- Nhóm chuyên gia phương pháp RBS có nhiệm vụ nghiên cứu và phát triển phương pháp RBS, trong đó có hoạt động xây dựng và cập nhật các tài liệu hướng dẫn thực hiện RBS. Để hoạt động của Nhóm có tính thực tế, tránh lý thuyết hóa, Nhóm chủ động tổ chức hoặc tham gia các đoàn thanh tra chính thức tại các tổ chức tài chính. Trong trường hợp tham gia đoàn thanh tra chính thức thì mục tiêu của Nhóm là tập trung vào phương pháp thanh tra, giám sát. Hiện nay, Nhóm này có 04 cán bộ (cán bộ công tác tại bộ phận này là cán bộ cấp Vụ (hàm cấp Vụ)).
- Các yêu cầu, tiêu chuẩn về trình độ chuyên môn, kinh nghiệm công tác đối với chuyên gia rủi ro và chuyên gia RBS 
Yêu cầu đối với chuyên gia rủi ro và chuyên gia phương pháp RBS
	Chuyên gia rủi ro
	Chuyên gia phương pháp RBS

	

	Kiến thức/Kỹ năng
	

	
	

	Chuyên môn: Cử nhân tài chính, kế toán, kinh tế học, thống kê, tin học, tài chính hồi giáo, Shariah, chứng chỉ CISA/CISP. 

	Chuyên môn: Cử nhân tài chính, kế toán, kinh tế học, thống kê. 

	Kinh nghiệm: ít nhất 05 năm về quản lý rủi ro và Basel II; ít nhất 05 năm làm việc trong NHTW Malaysia.
	Kinh nghiệm: ít nhất 08 năm về ngân hàng, tài chính hoặc kiểm toán tại cơ quan giám sát và ít nhất 3 năm kinh nghiệm về hệ thống thanh tra, giám sát trên cơ sở rủi ro hiện hành. Có kiến thức sâu về hoạt động được giám sát, về TTGS các tổ chức tài chính, quản lý rủi ro.


	Kỹ năng chuyên môn
	Kỹ năng chung

	
	

	· Kiến thức về hoạt động cốt lõi của ngân hàng trung ương;
· Khuôn khổ pháp lý và TTGS;
· Có kiến thức, kỹ năng cơ bản về khuôn khổ Basel II, quy trình và sản phẩm;
· Có kiến thức trong lĩnh vực chuyên môn: ví dụ rủi ro tín dụng (rủi ro tín dụng trong các sản phẩm tín dụng mới, sản phẩm cấu trúc, phức tạp (phái sinh tín dụng, chứng khoán hóa), các kỹ thuật ICAAP. 

	· Quản lý dự án;
· Quản lý rủi ro;
· Kỹ năng giao tiếp và kỹ năng thuyết trình;
· Kiến thức về hoạt động cốt lõi của ngân hàng trung ương;
· Công nghệ thông tin và truyền thông.


	
	Kỹ năng chuyên môn


	
	· Kiến thức về phương pháp TTGS trên cơ sở rủi ro;
· Kiến thức về kinh doanh và hoạt động của tổ chức tài chính;
· Kiến thức về đánh giá rủi ro tín dụng, thị trường, hoạt động, thanh khoản, chiến lược và bảo hiểm;
· Kiến thức về tập quán quốc tế tốt nhất, các nguyên tắc cơ bản Basel II và III.
· Kiến thức về khuôn khổ pháp luật;
· Kiến thức kế toán và phân tích tài chính.




1.1.3. Hệ thống pháp luật
Malaysia đã sửa đổi pháp luật theo hướng mở rộng đối tượng và tăng thẩm quyền thanh tra, giám sát của NHTW Malasyia từ thanh tra, giám sát các công ty riêng lẻ lên thanh tra, giám sát các tập đoàn.
Hệ thống pháp luật có quy định bảo vệ cán bộ thanh tra, giám sát khi thực hiện chuyên môn nghiệp vụ. Tuy nhiên, để hạn chế những đánh giá không chính xác của cán bộ chuyên quản do nguyên nhân về chyên môn nghiệp vụ, NHTW Malaysia thiết lập các Hội đồng thẩm định và cơ chế chất vấn của Nhóm chuyên gia.
1.1.4. Hệ thống thông tin và công cụ hỗ trợ
Trong thời kỳ áp dụng mô hình hỗn hợp, NHTW Malaysia đã thu thập thông tin của các ngân hàng để đánh giá theo CAMELS kết hợp với đánh giá rủi ro (thu thập thông tin theo hoạt động trọng yếu). Khi chuyển đổi hoàn toàn sang phương pháp RBS, NHTW Malaysia vẫn sử dụng cơ sở dữ liệu, các thông tin sẵn có, tuy nhiên, sử dụng các nguyên tắc, tiêu chí, phương pháp của RBS.
1.2. Nhân lực và phát triển nguồn nhân lực thanh tra, giám sát ngân hàng
1.2.1. Tuyển dụng công chức vào làm việc tại NHTW Malaysia
- NHTW Malaysia có 02 đợt tuyển dụng hàng năm vào tháng 3 và tháng 9, thông qua việc lựa chọn từ 02 nguồn ứng viên (các sinh viên được NHTW Malaysia trao học bổng du học tại các Trường Đại học ở nước ngoài và đăng tuyển trên hội chợ tuyển dụng).  
Các sinh viên nhận học bổng của NHTW Malaysia đã tốt nghiệp đại học ở nước ngoài nộp đơn xin làm việc tại các đơn vị của NHTW Malaysia, trong đó, ghi rõ thứ tự lựa chọn nguyện vọng 1, nguyện vọng 2,…
Các ứng viên khác: yêu cầu tối thiểu để nộp hồ sơ tuyển dụng vào NHTW Malaysia là có bằng cử nhân các chuyên ngành kinh tế, tài chính, ngân hàng, bảo hiểm, kế toán....có điểm trung bình học tập từ 3.0 trở lên (điểm tối đa là 4.0). Các ứng viên thuộc danh sách lựa chọn (shortlist) sẽ làm bài kiểm tra, phỏng vấn của Bộ phận nhân sự (về hành vi, kỹ năng viết…), riêng các Vụ Thanh tra, giám sát sẽ có bài kiểm tra riêng kiến thức về kế toán, kiểm toán nội bộ, quản lý rủi ro….
- Ngoài ra, NHTW Malaysia còn tuyển dụng các cán bộ trong ngành tài chính vào làm việc tại các đơn vị. Tuy nhiên, kinh nghiệm cho thấy, do sự khác biệt về góc nhìn của các tổ chức tài chính/ngân hàng thương mại và cơ quan quản lý nhà nước đối với các hoạt động của tổ chức tài chính, cán bộ được thuê tuyển từ các tổ chức tài chính thường không làm việc lâu dài tại các đơn vị thanh tra, giám sát. Trong nhiều năm gần đây, các Vụ thanh tra, giám sát của NHTW Malaysia không tuyển dụng ứng viên từ các tổ chức tài chính.
1.2.2. Các hoạt động đào tạo
- Chương trình đào tạo cấu trúc 
NHTW Malaysia xây dựng Chương trình đào tạo cấu trúc với thời gian khoảng 06 năm dành cho cán bộ thanh tra, giám sát ngân hàng với mục đích đào tạo liên tục (bắt buộc phải tham gia) cho thanh tra viên về RBS trên cả phương diện kỹ thuật (hiểu biết chung về môi trường kinh tế, hệ thống tài chính; chức năng, nhiệm vụ của các đơn vị thuộc NHTW Malaysia; chức năng, nhiệm vụ, hoạt động của các ngân hàng/tổ chức tài chính; quy định của pháp luật; toàn bộ quy trình thanh tra, giám sát, các hoạt động trọng yếu chung của các tổ chức tài chính…) và các kỹ năng mềm (kỹ thuật phỏng vấn, viết báo cáo..). Cấu trúc của Chương trình đào tạo như sau:
+ Chương trình cơ bản: dành cho cán bộ dưới 03 năm kinh nghiệm làm công tác thanh tra, giám sát. Chương trình cơ bản giới thiệu các quy định của pháp luật có liên quan, quy tắc đạo đức, các sản phẩm/quy trình của ngân hàng và 02 tuần kiến thức cơ bản về RBS. Sau khi hoàn thành các khóa đào tạo về một số sản phẩm/quy trình cơ bản của ngân hàng, cán bộ được đào tạo thực tế (on-the-job training) thông qua công việc thường ngày. Việc đào tạo lý thuyết trên lớp luôn được kết hợp với thực hành tại chỗ thông qua công việc thường ngày ngay sau mỗi đợt đào tạo theo nguyên tắc 10% kiến thức từ học tập lý thuyết trên lớp, 20% học hỏi từ cấp trên/cán bộ khác (thông qua tập huấn/hướng dẫn tại chỗ, trao đổi với cán bộ quản lý cấp trên) và 70% là kinh nghiệm thu được từ thực tiễn (thanh tra tại chỗ, tham gia các dự án, luân chyển công việc). 
+ Chương trình trung cấp: dành cho cán bộ từ 03-05 năm kinh nghiệm làm công tác thanh tra, giám sát. Chương trình trung cấp tập trung đào tạo chuyên sâu hơn về các loại rủi ro trong hoạt động trọng yếu.
+ Chương trình cao cấp: dành cho cán bộ trên 05 năm kinh nghiệm làm công tác thanh tra, giám sát. Chương trình giới thiệu các thông lệ mới trong trong thanh tra, giám sát, hiệp ước vốn của Ủy ban Basel… 
- Giảng viên của Chương trình đào tạo cấu trúc
NHTW Malaysia kết hợp giảng viên là các cán bộ chuyên quản có kinh nghiệm và các đơn vị bên ngoài (ngân hàng thương mại, công ty luật, công ty định giá…)
Giảng viên từ ngân hàng thương mại: giới thiệu về các sản phẩm của ngân hàng, quy trình thực hiện, thu hồi nợ…
Công ty luật, công ty định giá, công ty kiểm toán…: hướng dẫn đánh giá báo cáo tài chính, phương pháp định giá, thẩm định tài sản đảm bảo…
Giảng viên là các cán bộ chuyên quản: hướng dẫn cách đánh giá của Cơ quan giám sát đối với hoạt động của ngân hàng thương mại, cách thức lập ma trận rủi ro…
 - Tổ chức thực hiện Chương trình đào tạo cấu trúc
Các Vụ Thanh tra, giám sát chịu trách nhiệm chuẩn bị nội dung, tài liệu, cử giảng viên và phối hợp với Trung tâm đào tạo của NHTW Malaysia để thực hiện.
- Thi và cấp chứng chỉ thanh tra, giám sát
NHTW Malaysia không tổ chức thi và không có chứng chỉ riêng về thanh tra, giám sát. Tuy nhiên, NHTW Malaysia yêu cầu các thanh tra viên phải có chứng chỉ thành viên của Viện Đào tạo ngân hàng Châu Á (Asian Institute of Chartered Banker – AICB) và đạt các yêu cầu về kỹ năng nghề nghiệp do AICB đặt ra. Ngoài ra, NHTW Malaysia khuyến khích các thanh tra viên có các chứng chỉ khác như kế toán, kiểm toán, IT… 
NHTW Malaysia sẽ tài trợ chi phí và các thanh tra viên có 10 ngày nghỉ để thi lấy chứng chỉ của AICB. NHTW Malaysia đặt mục tiêu đến năm 2026, tất cả cán bộ của các Vụ Thanh tra, giám sát đều có chứng chỉ của AICB.
- Các hoạt động đào tạo khác
Ngoài Chương trình đào tạo của NHTW Malaysia, cán bộ của NHTW Malaysia có thể đăng ký tham dự các khóa học do các cơ sở đào tạo khác ở trong nước và nước ngoài tổ chức, xin ý kiến chấp thuận của lãnh đạo cấp trên và trình Thống đốc quyết định. Nếu được Thống đốc phê duyệt, NHTW Malaysia sẽ chi trả chi phí cho cán bộ tham dự khóa học.
1.2.3. Đánh giá cán bộ hàng năm
NHTW Malaysia xây dựng tiêu chuẩn đánh giá (định tính) chung cho toàn NHTW, không có tiêu chí riêng cho các Vụ thanh tra, giám sát. Đầu năm, các thanh tra viên xây dựng kế hoạch hành động phù hợp với chiến lược của NHTW Malaysia. Cuối năm, các cán bộ sẽ được cấp trên trực tiếp đánh giá về trình độ chuyên môn, các kỹ năng làm việc và quyết định mức xếp loại công chức. Kết quả xếp loại sẽ ảnh hưởng đến tiền thưởng và việc bổ nhiệm lên cấp cao hơn. 
2. KẾT QUẢ LÀM VIỆC TẠI NHTW THÁI LAN (NGÀY 26, 27/4/2018)
2.1. Về kinh nghiệm chuyển sang thực hiện RBS
2.1.1. Phương pháp thanh tra, giám sát
 NHTW Thái Lan chuyển đổi và áp dụng các phương pháp RBS khác nhau tùy theo điều kiện thực tế và yêu cầu của công tác thanh tra, giám sát trong từng thời kỳ. 
Trước năm 1997, NHTW Thái Lan thực hiện thanh tra giám sát tuân thủ,  đánh giá theo CAMELS. Theo đó, NHTW Thái Lan thanh tra, giám sát các ngân hàng trên cơ sở đánh giá tuân thủ về vốn, chất lượng tài sản, quản lý, lợi nhuận, thanh khoản và phản ứng với rủi ro thị trường. Tuy nhiên, phương pháp thanh tra, giám sát theo CAMELS đã bộc lộ nhiều hạn chế trong cuộc khủng khoảng tài chính năm 1997. Theo khuyến nghị của Quỹ tiền tệ quốc tế (IMF), NHTW Thái Lan đã chuyển sang phương pháp RBS từ năm 1998. Kể từ đó, phương pháp RBS được NHTW Thái Lan áp dụng đã có những thay đổi sau đây:
Áp dụng mô hình của Mỹ khi bắt đầu chuyển từ thanh tra, giám sát tuân thủ sang RBS. 
Khi chuyển sang phương pháp RBS, NHTW Thái Lan áp dụng mô hình của Cơ quan giám sát tiền tệ (OCC) - Mỹ và duy trì mô hình này từ năm 1998 đến năm 2011. Phương pháp thanh tra, giám sát này đánh giá ngân hàng theo 5 loại rủi ro (tín dụng, thị trường, thanh khoản, hoạt động và chiến lược), đánh giá lợi nhuận, khả năng tiếp cận vốn và quản trị ngân hàng. Trên thực tế, giữa phương pháp CAMELS và phương pháp RBS của OCC có nhiều điểm khác biệt về trọng tâm giám sát và kỹ thuật đánh giá, cụ thể như sau:
	Phương pháp CAMELS
	Phương pháp RBS

	
	

	Trọng tâm:
	

	Nhấn mạnh vào các giao dịch cụ thể và đánh giá tình hình hiện tại của ngân hàng về mức đủ vốn, chất lượng tài sản, quản lý, khả năng sinh lời, thanh khoản và năng lực thích ứng với những biến động thị trường.
	Nhấn mạnh vào đánh giá năng lực quản lý rủi ro trong việc nhận diện, đo lường, giám sát, kiểm soát rủi ro và quản trị ngân hàng. Đánh giá điều kiện tài chính hiện tại và tương lai; đánh giá hệ thống quản lý rủi ro.

	
	

	Kỹ thuật đánh giá: 
	

	Cộng điểm từng cấu phần CAMELS để ra mức điểm tổng thể về ngân hàng.
	Đánh giá mức độ rủi ro, đánh giá chất lượng quản lý rủi ro, đánh giá vốn và lợi nhuận. Trên cơ sở đó tổng hợp thành mức đánh giá chung đối với ngân hàng.

	
	


Để chuyển từ phương pháp tuân thủ sang phương pháp RBS, NHTW Thái Lan đã thực hiện các công việc sau:
(i) Đào tạo cho cán bộ thanh tra, giám sát hiểu về phương pháp thanh tra, giám sát mới thông qua việc thành lập Trường cán bộ thanh tra, giám sát của NHTW Thái Lan vào năm 1999 (một năm sau khi áp dụng RBS).
(ii) Tăng cường hiệu quả hoạt động thanh tra, giám sát, biện pháp cơ bản là cơ cấu, tổ chức lại khối thanh tra, giám sát vào năm 2001 (ba năm sau khi thực hiện RBS).
(iii) Tăng cường nhận thức của các ngân hàng về phương pháp RBS thông qua truyền thông, thông báo với ngân hàng và yêu cầu ngân hàng tập trung vào hệ thống quản trị rủi ro. 
Áp dụng mô hình của Canada khi mô hình của OCC – Mỹ bộc lộ bất cập
Cuộc khủng khoảng kinh tế năm 2008 đã cho thấy những yếu điểm của các tổ chức tài chính, bao gồm: (i) sự phát triển hệ thống ngân hàng ngầm (shadow banking); (ii) yếu kém trong nhận diện và quản lý rủi ro; (iii) quản trị ngân hàng chưa tốt. Việc áp dụng mô hình trước đây của OCC đã không giúp NHTW Thái Lan phát hiện những yếu kém nêu trên. Thực tế này yêu cầu NHTW Thái Lan phải thay đổi phương pháp thanh tra, giám sát của mình.
Thực tế khu vực tài chính tại thời điểm đó cho thấy Canada và Australia là hai quốc gia có hệ thống tài chính vẫn phát triển an toàn, không bị ảnh hưởng bởi cuộc khủng hoảng năm 2008. Điều này đã khuyến khích NHTW Thái Lan tìm hiểu phương pháp RBS của Cơ quan Giám sát tài chính Canada (OSFI) vào năm 2011 và áp dụng phương pháp này vào năm 2012. Theo đánh giá của NHTW Thái Lan, phương pháp RBS của Mỹ đánh giá rủi ro cấp toàn hàng và do vậy đã không nhấn mạnh đến sự khác biệt giữa các ngân hàng. Trong khi đó, phương pháp RBS của Canada đánh giá rủi ro cố hữu và quản lý rủi ro của từng hoạt động trọng yếu và do đó thấy được sự khác biệt giữa các ngân hàng. Hơn nữa, phương pháp của Canada còn đánh giá các chức năng giám sát rủi ro theo mô hình 03 tuyến phòng thủ. Phương pháp của Canada giúp NHTW Thái Lan nhìn nhận được nguyên nhân gốc rễ hơn là biểu hiện của vấn đề. 
Để chuyển đổi phương pháp RBS từ mô hình của Mỹ sang mô hình của Canada, NHTW Thái Lan đã thực hiện các bước sau đây:
(i) Đào tạo về rủi ro theo hoạt động trọng yếu để có sự thống nhất về nhận thức trong cán bộ thanh tra, giám sát. 
(ii) Thay đổi cách tổ chức công việc, theo đó cán bộ thanh tra, giám sát được yêu cầu phải hiểu toàn bộ quy trình thực hiện hoạt động trọng yếu.
(iii) Tăng cường nhận thức của các ngân hàng thông qua hoạt động truyền thông.
Nghiên cứu áp dụng mô hình của Singapore để phương pháp RBS thực hiện tốt hơn các mục tiêu tổng quát của hoạt động thanh tra, giám sát
Một trong các mục tiêu hoạt động của NHTW Thái Lan là ổn định hệ thống tài chính, do vậy, khi đánh giá, xếp loại từng tổ chức tài chính, tác động của tổ chức tài chính đó tới toàn hệ thống cần được tính đến. Tuy nhiên, phương pháp RBS hiện tại chỉ đánh giá bản thân tổ chức tài chính, không đánh giá tác động của tổ chức tới toàn hệ thống. NHTW Thái Lan dự định thay đổi phương pháp RBS trong thời gian tới và đang xem xét học tập phương pháp RBS của Singapore, vì phương pháp này có tính tới tác động hệ thống khi đánh giá một tổ chức tài chính.
2.1.2. Tổ chức chức hoạt động của khối thanh tra, giám sát
NHTW Thái Lan đã tổ chức lại khối thanh tra, giám sát trên cơ sở hợp nhất bộ phận thanh tra tại chỗ và giám sát từ xa, thiết lập cơ cấu tổ chức Cán bộ chuyên quản.
NHTW Thái Lan trực thuộc Bộ Tài chính về tổ chức nhưng độc lập về hoạt động. NHTW Thái Lan phối hợp với Bộ Tài chính trong việc ban hành các văn bản pháp luật về ngân hàng cần phải trình Quốc hội thông qua. Tuy nhiên, đối với các văn bản khác, NHTW Thái Lan tự ban hành và không cần qua Bộ Tài chính. 
Cơ cấu tổ chức hiện nay của NHTW Thái Lan được thể hiện qua Sơ đồ 4. Theo mô hình hiện tại, Ban Điều hành NHTW Thái Lan gồm có Thống đốc, 03 Phó Thống đốc và 12 Trợ lý Thống đốc. Mỗi Phó Thống đốc điều hành một lĩnh vực, bao gồm: Ổn định tiền tệ, Ổn định các tổ chức tài chính và Hành chính Quản trị và Phát hành và Kho quỹ. Mỗi Trợ lý Thống đốc điều hành một khối đơn vị. Hoạt động thanh tra, giám sát ngân hàng thuộc lĩnh vực Ổn định các tổ chức tài chính. 
Sơ đồ 4. Cơ cấu tổ chức hiện nay của NHTW Thái Lan
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Hệ thống thanh tra, giám sát của NHTW Thái Lan có khoảng 300 cán bộ. Trong quá trình chuyển đổi từ phương pháp tuân thủ sang phương pháp RBS, mô hình tổ chức hoạt động thanh tra, giám sát của NHTW Thái Lan đã có 2 lần thay đổi: lần thứ nhất, thành lập thêm bộ phận đánh giá rủi ro và lần thứ hai sáp nhập thanh tra tại chỗ và giám sát từ xa. So với mô hình tổ chức trước đây, mô hình hiện nay có một số điểm chú ý sau:
Cơ cấu tổ chức tổng thể về hoạt động thanh tra, giám sát được chia thành các khối theo đặc thù công việc và mục tiêu chung về thanh tra, giám sát. Các đơn vị về thanh tra, giám sát được chia thành 3 khối: Khối Chính sách các định chế tài chính, Khối Thanh tra, giám sát và Khối Chính sách thanh toán & Công nghệ tài chính. 
Khối Chính sách các định chế tài chính bao gồm 3 vụ có nhiệm vụ xây dựng chiến lược, chính sách, pháp luật và cấp phép các định chế tài chính. 
Khối Thanh tra, giám sát bao gồm 7 vụ có trách nhiệm thanh tra, giám sát các ngân hàng, các tổ chức tài chính chuyên biệt, hành vi thị trường và bảo vệ người tiêu dùng, mô hình và đánh giá rủi ro, hoạch định và phát triển nguồn lực thanh tra. 
Khối Chính sách thanh toán và công nghệ tài chính bao gồm 2 vụ về chính sách thanh toán và công nghệ tài chính. Ngoài ra còn có Vụ Thanh tra hệ thống thông tin.
Hợp nhất bộ phận thanh tra tại chỗ và giám sát từ xa 
Theo mô hình trước đây, Vụ Phân tích và giám sát tài chính thực hiện chức năng giám sát từ xa, bao gồm giám sát an toàn hệ thống và từng tổ chức tài chính. Tuy nhiên, theo mô hình tổ chức mới, chức năng giám sát an toàn của toàn hệ thống do Vụ Chiến lược các định chế tài chính thực hiện; chức năng thanh tra, giám sát từng tổ chức tài chính được phân định cho các Vụ Thanh tra, giám sát 1, 2, 3 và Vụ Thanh tra, giám sát tổ chức tài chính chuyên biệt. Theo đánh giá của NHTW Thái Lan, mô hình tổ chức thanh tra, giám sát riêng rẽ hay hợp nhất đều có những ưu, nhược điểm nhất định. Mức độ ưu và nhược điểm của mỗi mô hình được đánh giá khác nhau qua các thời kỳ và do vậy việc hợp nhất hay tách riêng hai bộ phận này vẫn luôn là vấn đề được NHTW Thái Lan xem xét.
Duy trì hoạt động xây dựng và phát triển nghiệp vụ RBS, không thành lập Nhóm chuyên gia rủi ro 
NHTW Thái Lan không thành lập Nhóm chuyên gia rủi ro nhưng vẫn có các cán bộ có kinh nghiệm, là chuyên gia về một số lĩnh vực và hiện đang trực tiếp giám sát ngân hàng. Các cán bộ chuyên gia được mời tham gia đoàn thanh tra khi cần. Nguyên nhân không thành lập Nhóm chuyên gia là do việc trở thành chuyên gia không phải là động lực phấn đấu của cán bộ ở NHTW Thái Lan. Họ hiểu rằng khi trở thành chuyên gia, cán bộ phải tập trung chuyên sâu vào một lĩnh vực chuyên môn hẹp, trong khi đó điều kiện để trở thành cán bộ quản lý là phải có hiểu biết sâu rộng về các lĩnh vực của hoạt động ngân hàng. Do đó, việc phấn đấu trở thành chuyên gia có thể ảnh hưởng đến con đường thăng tiến của cán bộ[footnoteRef:2].   [2:  MAS và NHTW Malaysia coi chuyên gia là nguồn lực khan hiếm và dành đãi ngộ cao hơn cho chuyên gia. Đồng thời chuyên gia có cấp bậc hành chính tương đương Phó Vụ trưởng.
] 

Hoạt động nghiên cứu phát triển nghiệp vụ RBS, trong đó có xây dựng các tài liệu hướng dẫn, do Vụ Hoạch định và Phát triển nguồn lực thanh tra thực hiện.
Sơ đồ 5. Cơ cấu tổ chức thanh tra, giám sát trước và sau chuyển đổi Trước đây				  Hiện nay




































Vụ Hoạch định và Phát triển nguồn lực thanh tra
Vụ Chính sách pháp luật
Vụ Mô hình và đánh giá rủi ro
Vụ Ứng xử thị trường và bảo vệ người tiêu dùng tài chính
Vụ TTGS tổ chức tài chính chuyên biệt
Vụ TTGSNH 3

Vụ TTGSNH  2

Vụ Chính sách thanh toán
Vụ TTGSNH 1
Vụ Chiến lược định chế tài chính
Khối Chính sách thanh toán và công nghệ tài chính
Khối 
Thanh tra, giám sát
Khối 
Chính sách các tổ chức tài chính
Ổn định các tổ chức tài chính
Vụ Kế hoạch và
Phát triển
Vụ Thanh tra 
phi ngân hàng và định chế tài chính chuyên biệt
Vụ Thanh tra 
hệ thống thông tin và quản lý rủi ro
Vụ Thanh tra 2
Vụ Thanh tra 1
Vụ Phân tích và giám sát định chế tài chính
Vụ Cấp phép định chế tài chính
Thanh tra, giám sát
Vụ Thanh tra hệ thống thông tin
Vụ Công nghệ tài chính
Vụ Cấp phép định chế tài chính

Thiết lập cơ cấu tổ chức Cán bộ chuyên quản 
Cơ cấu tổ chức của mỗi Vụ TTGS gồm có 03 Phòng (Sơ đồ 6), mỗi Phòng giám sát 01 ngân hàng lớn, 01 ngân hàng quy mô trung bình và 01 ngân hàng quy mô nhỏ. Mỗi ngân hàng có một cán bộ chuyên quản và hỗ trợ cho cán bộ chuyên quản là các thanh tra viên (khoảng 09 - 10 thanh tra viên đối với ngân hàng lớn và 03 - 04 thanh tra viên đối với các ngân hàng nhỏ). Cán bộ chuyên quản có hiểu biết toàn diện về ngân hàng. Một cán bộ có thể làm cán bộ chuyên quản của một, một số ngân hàng hoặc một ngân hàng lớn có thể có 02 cán bộ chuyên quản. Cấp bậc hành chính của cán bộ chuyên quản là Trợ lý Vụ trưởng. Khi tham gia thanh tra tại chỗ, cán bộ chuyên quản có vai trò là Trưởng đoàn. NHTW Thái Lan thực hiện chính sách luân chuyển cán bộ giữa các Vụ hoặc luân chuyển giám sát các ngân hàng trong từng khoảng thời gian từ 03 đến 05 năm.
Sơ đồ 6. Cơ cấu tổ chức các Vụ TTGSNH 1, 2 và 3
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Cán bộ chuyên quản ngân hàng B
Cán bộ chuyên quản ngân hàng A


Thanh tra viên 1


Thanh tra viên 2




2.1.3. Hệ thống thông tin và công cụ hỗ trợ
NHTW Thái Lan đã áp dụng công nghệ thông tin vào hoạt động thanh tra, giám sát trên cơ sở rủi ro qua công cụ E-Working. Theo đó, đã xây dựng các biểu mẫu và lưu trữ điện tử.
2.2. Nhân lực và phát triển nguồn nhân lực
Như đã báo cáo ở trên, năm 1999, theo khuyến nghị của IMF, NHTW Thái Lan đã thành lập Trường Đào tạo cán bộ thanh tra với mục đích chuẩn hóa đào tạo cho thanh tra viên và áp dụng nhất quán phương pháp RBS.
- Nội dung của Chương trình đào tạo
NHTW Thái Lan xây dựng Chương trình đào tạo dành cho thanh tra viên gồm 06 cấu phần:
- Cấu phần 1: Kiến thức cơ bản về thanh tra, giám sát (thời lượng 01 tháng).
- Cấu phần 2: Phân tích tài chính của tổ chức tín dụng (thời lượng 02 tuần).
- Cấu phần 3: Rủi ro tín dụng (thời lượng 02 tuần).
- Cấu phần 4: Rủi ro thị trường và Rủi ro thanh khoản (thời lượng 02 tuần).
- Cấu phần 5: Quản trị ngân hàng (thời lượng 02 tuần).
- Cấu phần 6: Thanh tra tại chỗ: Cách thức tổ chức, quy trình thực hiện…(thời lượng 03 tuần).
Ngoài ra, Trường cán bộ thanh tra của NHTW Thái Lan còn tổ chức các khóa bổ trợ về các hoạt động của ngân hàng, cơ hội kinh doanh, quản lý rủi ro tín dụng, tăng hiệu quả cạnh tranh của ngân hàng thương mại, ngân hàng trực tuyến, quản trị doanh nghiệp, xử lý khủng hoảng… Các khóa học này không bắt buộc nhưng khuyến khích các thanh tra viên tham gia.
- Giảng viên của các Chương trình đào tạo
Trường Cán bộ Thanh tra mời kết hợp giảng viên là các cán bộ có kinh nghiệm hoặc đã nghỉ hưu của NHTW Thái Lan, cán bộ quản lý của các ngân hàng thương mại, Giảng viên các Trường đại học, cán bộ điều hành cấp cao của các doanh nghiệp…
- Phương pháp thực hiện
Các khóa đào tạo đều là sự kết hợp giữa bài giảng trên lớp, thảo luận nhóm và thực hành trên các bài tập tình huống.
- Quy trình đào tạo
Sau khi hoàn thành cấu phần 1 và cấu phần 2, các cán bộ được lựa chọn thứ tự học các cấu phần 3, 4, 5 và chỉ được học cấu phần 6 sau khi hoàn thành 5 cấu phần trước đó. Cũng giống như NHTW Malaysia, sau khi học xong một cấu phần, các cán bộ quay trở lại làm việc tại đơn vị. Nếu cán bộ chuyên quản/cán bộ cấp trên đánh giá kết quả công việc đạt yêu cầu thì thanh tra viên mới được tiếp tục học cấu phần tiếp theo. Khoảng thời gian để cán bộ hoàn thành 06 cấu phần của Chương trình đào tạo là 06 - 07 năm.
Quy trình đánh giá và cấp giấy phép hành nghề thanh tra được thực hiện theo Sơ đồ 7.
- Hiện tại, NHTW Thái Lan đang nghiên cứu để sửa đổi Chương trình đào tạo 06 cấu phần theo hướng cơ cấu lại các nội dung đào tạo, tập trung vào 04 cấu phần: (i) Hiểu biết về hoạt động của ngân hàng, (ii) Phương pháp thực hiện, định hướng tư duy của cán bộ thanh tra, giám sát, (iii) Thông lệ quốc tế và kinh nghiệm triển khai RBS tại các Cơ quan giám sát trên thế giới, (iv) Công nghệ tài chính (fintech) – cấu phần phụ trợ.
Mục đích của việc điều chỉnh Chương trình đào tạo nhằm rút ngắn thời gian để hoàn thành đào tạo 01 thanh tra viên xuống còn 02 - 03 năm nhưng vẫn chú trọng đến chất lượng đào tạo. Ngoài trình độ chuyên môn, thanh tra viên của
NHTW Thái Lan được yêu cầu phải có tư duy phản biện, kỹ năng giao tiếp, kỹ năng thuyết trình, viết báo cáo, làm việc nhóm…
Sơ đồ 7. Quy trình đánh giá và cấp giấy phép hành nghề thanh tra
Hoàn thành 6 cấu phần
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III. CÁC BÀI HỌC KINH NGHIỆM VÀ KHẢ NĂNG ÁP DỤNG TẠI VIỆT NAM
Trên cơ sở thực tế của NHTW Malaysia và NHTW Thái Lan[footnoteRef:3], Đoàn khảo sát đã rút ra một số bài học kinh nghiệm để tham khảo trong quá trình chuyển từ phương pháp tuân thủ sang phương pháp RBS và xây dựng Chương trình đào tạo cho cán bộ thanh tra, giám sát ngân hàng ở NHNN Việt Nam như sau: [3:  Và một số nội dung có tham khảo từ kinh nghiệm của Cơ quan quan tiền tệ (MAS) của Singapore trong đợt khảo sát cuối tháng 02, đầu tháng 3/2018.] 

Bài học 1. Thiết lập cơ cấu tổ chức cán bộ chuyên quản và cơ chế giám sát cán bộ chuyên quản
Phương pháp RBS đánh giá toàn diện từng ngân hàng theo các nguyên tắc, tiêu chí và phương pháp logic và thống nhất[footnoteRef:4]. Về mặt tổ chức, một trong các nguyên tắc cơ bản của phương pháp RBS là thiết lập cán bộ chuyên quản đối với từng ngân hàng. Cán bộ chuyên quản là người hiểu toàn diện và liên tục về ngân hàng mà mình được giao nhiệm vụ giám sát, kể cả nội dung giám sát từ xa và thanh tra tại chỗ. Trên thực tế, khi chuyển từ phương pháp tuân thủ sang phương pháp RBS, một số nước trong khu vực[footnoteRef:5] đều thiết lập cơ cấu tổ chức cán bộ chuyên quản. [4:  Hạt nhân của phương pháp này là xây dựng ma trận rủi ro.]  [5:  Singapore, Malaysia và Thái Lan] 

Có thể thấy, Cán bộ chuyên quản là đầu mối rất quan trọng trong mô hình tổ chức thực hiện phương pháp RBS. Họ là người hiểu ngân hàng nhất và do vậy họ có trách nhiệm chính trong việc đưa ra các đánh giá về ngân hàng. Vấn đề đặt ra là cần có cơ chế kiểm soát chất lượng công việc của cán bộ chuyên quản. Các nước đều áp dụng cơ chế hội đồng thẩm định/chất vấn để kiểm soát kết quả đánh giá/kết luận thanh tra/mức xếp hạng rủi ro… đối với ngân hàng của cán bộ 
chuyên quản. Cơ cấu thành viên hội đồng tùy thuộc vào tầm quan trọng của ngân hàng. Đối với các ngân hàng nhỏ, thành viên hội đồng có thể là cấp vụ. Đối với ngân hàng quan trọng, thành viên hội đồng là cấp cao hơn.
	Thực tế hiện nay tại Cơ quan TTGSNH, các đơn vị thanh tra, giám sát đều có cán bộ chuyên quản đối với một hoặc một số tổ chức tín dụng/chi nhánh ngân hàng nước ngoài. Tuy nhiên, về thực chất các cán bộ chuyên quản này chỉ thực hiện các công việc thuộc chức năng, nhiệm vụ của đơn vị. Do giám sát từ xa và thanh tra tại chỗ hiện nay tách riêng theo đơn vị, nên các cán bộ chuyên quản này không nắm được toàn diện và liên tục về tổ chức tín dụng/chi nhánh ngân hàng nước ngoài được giao nhiệm vụ quản lý. Việc thiết lập cơ cấu tổ chức cán bộ chuyên quản theo đúng nghĩa của phương pháp RBS sẽ mang lại một số lợi ích sau đây đối với Ngân hàng Nhà nước: 
(i) Có được cán bộ, nhóm cán bộ hiểu về một ngân hàng một cách toàn diện, chi tiết và liên tục, nhờ đó có đủ thông tin và hiểu biết về ngân hàng để đưa ra các đánh giá hoặc tham mưu các vấn đề liên quan đến ngân hàng thuộc trách nhiệm quản lý của cán bộ chuyên trách. 
(ii) Xác định rõ trách nhiệm của cá nhân, đơn vị đối với một ngân hàng cụ thể, nhờ đó khắc phục được tình trạng chuyển việc giữa các đơn vị khi xử lý một ngân hàng cụ thể; 
(iii) Hạn chế việc phải xin ý kiến quá nhiều đơn vị, nhờ đó tăng tốc độ xử lý công việc;
(iv) Thực hiện nguyên tắc một ngân hàng chỉ do một nơi xử lý, nhờ đó giảm sự chồng chéo và tinh giản bộ máy; 
(v) Giảm số đầu mối trong quan hệ với ngân hàng, nhờ đó góp phần giảm thiểu các thủ tục hành chính và nâng cao chất lượng phục vụ ngân hàng.
Những lợi ích nêu trên giúp Ngân hàng Nhà nước vừa nâng cao hiệu lực, hiệu quả của công tác thanh tra, giám sát, vừa thực hiện các mục tiêu của tinh giản bộ máy và cải cách thủ tục hành chính.
Từ các lý do nêu trên, Đoàn khảo sát đề xuất NHNN cần thiết lập trong cơ cấu mô hình tổ chức của Cơ quan TTGSNH có vị trí công việc là cán bộ chuyên quản theo kinh nghiệm của các nước đang áp dụng.
Bài học 2. Sáp nhập bộ phận giám sát từ xa và thanh tra tại chỗ 
Trước khi chuyển sang phương pháp RBS, hoạt động thanh tra, giám sát ở các nước Singapore, Malaysia và Thái Lan đều tổ chức theo mô hình phân tách chức năng thanh tra tại chỗ và chức năng giám sát từ xa cho các đơn vị khác nhau.Mô hình tổ chức phân tách này có các hạn chế cơ bản là bộ phận thanh tra và giám sát có xu hướng không cung cấp thông tin hỗ trợ cho nhau; mỗi đơn vị tự đưa ra đánh giá của mình về ngân hàng và cơ quan giám sát đánh giá không nhất quán về ngân hàng; thông tin về ngân hàng bị phân tán và không có ai hiểu toàn diện về ngân hàng.Những hạn chế của mô hình tổ chức phân tách không phù hợp với nguyên tắc của phương pháp RBS.Trên thực tế, khi bắt đầu thực hiện phương pháp RBS, các nước Singapore, Malaysia và Thái Lan đều sáp nhập bộ phận thanh tra và bộ phận giám sát để khắc phục các nhược điểm cố hữu nêu trên.
Tuy nhiên, tại thời điểm hiện tại việc sáp nhập bộ phận giám sát từ xa với bộ phận thanh tra tại chỗ lại có phần khác nhau giữa các nước. Malaysia và Thái Lan lựa chọn mô hình sáp nhập thanh tra tại chỗ và giám sát từ xa vào một đơn vị; cán bộ giám sát đồng thời thực hiện thanh tra tại chỗ. Trong khi đó, Singapore phân tách giám sát từ xa và thanh tra cho các đơn vị khác nhau; cán bộ giám sát về cơ bản không đồng thời thực hiện thanh tra tại chỗ; bộ phận thanh tra tại chỗ tập trung thực hiện thanh tra và nhân sự là cán bộ giám sát biệt phái trong khoảng thời gian 3 năm. Nguyên nhân cơ bản dẫn tới sự khác biệt giữa các nước này là việc sáp nhập bên cạnh những ưu điểm (hiểu biết toàn diện, thống nhất về ngân hàng) còn có hạn chế (gây quá tải do cán bộ vừa làm thanh tra, giám sát cùng lúc). Singapore sau thời gian đầu sáp nhập thanh tra và giám sát để thực hiên RBS đã quyết định áp dụng mô hình “lai ghép”[footnoteRef:6] như trên. Thái Lan mặc dù đã sáp nhập thanh tra và giám sát nhưng vẫn chưa chắc chắn về tính bền vững của mô hình sáp nhập này. Malaysia nhận định mặc dù có hạn chế, nhưng đối với họ lợi ích của việc sáp nhập vẫn lớn hơn và cán bộ chuyên quản phải có trách nhiệm tổ chức công việc để giảm tải.  [6:  Mô hình tổ chức hiện tại của Singapore không phải là mô hình thanh tra, giám sát do các đơn vị khác nhau thực hiện độc lập như trước đây; nhưng cũng không phải mô mình sáp nhập thanh tra và giám sát. Thay vào đó là “lai ghép” giữa hai mô hình này. Một mặt, theo mô hình này chức năng thanh tra và giám sát được thực hiện riêng rẽ tương tự mô hình chia tách thanh tra và giám sát trước đây. Mặt khác, các thanh tra viên trong đơn vị thanh tra là cán bộ giám sát luân chuyển; ngoài ra cán bộ chuyên quản và cán bộ giám sát hiện hành có thể tham gia các doàn thanh tra; hoạt động thanh tra chủ yếu được thực hiện trên cơ sở các phát hiện của giám sát hoặc xác thực các nội dung giám sát. Cách tổ chức như vậy nhằm đảm bảo nguyên tắc cán bộ chuyên quản hiểu toàn diện và thương xuyên về ngân hàng và gần tương đồng với mô hình sáp nhập thanh tra với giám sát. ] 

Tại Việt Nam, phân tách và sáp nhập bộ phận thanh tra, giám sát luôn là vấn đề khi cơ cấu lại Cơ quan TTGSNH. Những hạn chế của việc phân tách thanh tra và giám sát tại Việt Nam cũng tương tự như các nước. Nói cách khác, những hạn chế của việc phân tách thanh tra và giám sát là vấn đề cố hữu, không phải là vấn đề riêng có của Việt Nam. Mặt khác, mô hình cán bộ vừa thực hiện giám sát vừa thực hiện thanh tra tại chỗ cũng đã được áp dụng và cũng đã phát sinh những vấn đề liên quan đến quá tải. Do vậy, tại Việt Nam khi học tập mô hình nào cũng cần tìm hiểu rõ đặc thù, các ưu, nhược điểm để phát huy ưu điểm, khắc phục các nhược điểm và đáp ứng yêu cầu quản lý nhà nước trong từng thời kỳ.
Bài học 3. Thiết lập bộ phận phát triển phương pháp RBS
Khi thực hiện phương pháp tuân thủ, cán bộ thanh tra, giám sát đánh giá ngân hàng trên cơ sở so sánh với quy định pháp luật. Khác với phương pháp tuân thủ, phương pháp RBS đánh giá ngân hàng trên cơ sở các nguyên tắc, tiêu chí và không bó hẹp vào các quy định pháp luật. Điều này có nghĩa là nội dung đánh giá trong phương pháp RBS sẽ sâu hơn, rộng hơn và cập nhật hơn. Các kỹ thuật thực hiện phương pháp RBS cần luôn được phát triển và cập nhật cho phù hợp với thực tế phát triển liên tục của ngân hàng. Ngoài ra, đối với những nước bắt đầu áp dụng phương pháp RBS, trong giai đoạn đầu còn phải tập trung xây dựng, áp dụng và vận hành các tài liệu hướng dẫn, kỹ thuật RBS vào thực tiễn. Để thực hiện các công việc trên, cần thiết lập đội ngũ cán bộ chuyên trách việc nghiên cứu phát triển và cập nhật tài liệu hướng dẫn, phương pháp và kỹ thuật RBS để từ đó áp dụng thống nhất cho toàn hệ thống ngân hàng. 
Các nước Singapore, Malaysia và Thái Lan đều thiết lập chức năng này khi chuyển từ phương pháp tuân thủ sang phương pháp RBS. Tuy nhiên về cơ cấu tổ chức cụ thể của chức năng này là khác nhau giữa các nước, Singapore và Malaysia có đơn vị chuyên trách thực hiện, trong khi Thái Lan đặt các chức năng này trong Vụ Hoạch định và phát triển nguồn lực thanh tra. Các nước đã tránh được xu hướng “lý thuyết hóa” khi bộ phận nghiên cứu phát triển nghiệp vụ RBS tham gia trực tiếp vào hoạt động thanh tra, giám sát.
	Do đó, Đoàn khảo sát đề xuất Ngân hàng Nhà nước cần có cơ chế thiết lập đội ngũ cán bộ chuyên trách về nghiên cứu phát triển nghiệp vụ thanh tra, giám sát trên cơ sở rủi ro khi chuyển từ phương pháp tuân thủ sang phương pháp RBS. Một trong những thuận lợi là Cơ quan TTGSNH đã thành lập Nhóm nòng cốt thực hiện phương pháp rủi ro (CIG). Nhóm CIG đã hoạt động được hơn 03 năm và đang được Dự án BRASS của Canada hỗ trợ xây dựng khuôn khổ thanh tra, giám sát trên cơ sở rủi ro cho Việt Nam và xây dựng các văn bản hướng dẫn thực hiện thanh tra, giám sát trên cơ sở rủi ro. Đây là nguồn cán bộ cho việc thiết lập bộ phận chuyên trách phát triển phương pháp RBS.
Bài học 4. Xây dựng Nhóm chuyên gia về rủi ro 
Đánh giá rủi ro là một trong các trọng tâm của phương pháp RBS. Ngày nay, các ngân hàng đã, đang và sẽ phát triển các kỹ thuật và mô hình phức tạp để nhận diện, đo lường và đánh giá các loại rủi ro, trong đó có các rủi ro liên quan đến công nghệ thông tin. Để đánh giá đầy đủ và sâu sắc các kỹ thuật và mô hình rủi ro của ngân hàng, cần có các cán bộ thanh tra có kiến thức và kỹ năng chuyên biệt, chuyên sâu về các loại rủi ro (đặc biệt khi thực hiện Basel II, cán bộ thanh tra phải thẩm định các mô hình rủi ro của ngân hàng). 
Trong khu vực, mặc dù đều thừa nhận tầm quan trọng của các chuyên gia về rủi ro, nhưng cách xây dựng đội ngũ chuyên gia lại khác nhau giữa các nước. Singapore và Malaysia đều thành lập nhóm chuyên gia về rủi ro khi chuyển từ phương pháp tuân thủ sang phương pháp RBS; trong khi Thái Lan không thành lập nhóm này. Singapore và Malaysia đều coi chuyên gia về rủi ro là nguồn lực khan hiếm và có giá trị cao, nên đã dành sự đãi ngộ về tiền lương và vị trí công tác tương xứng. Các nước này cũng đã xây dựng đơn vị hùng hậu các chuyên gia về rủi ro và có cơ chế làm việc để không “hàn lâm hóa” bộ phận này. Trong khi đó tại Thái Lan việc xây dựng đội ngũ chuyên gia về rủi ro chính thức không thực hiện được vì việc trở thành chuyên gia lại là rào cản đối với sự thăng tiến vị trí lãnh đạo.
Ngân hàng Nhà nước đã quan tâm đến sự cần thiết phải có đội ngũ cán bộ chuyên gia và đang triển khai thực hiện Đề án đào tạo cán bộ chuyên gia giai đoạn 2013 - 2020. Trong quá trình chuyển sang phương pháp RBS thì nhu cầu về chuyên gia rủi ro trở nên cấp thiết và cụ thể hơn. Do vậy, Đoàn khảo sát đề xuất việc xây dựng đội ngũ cán bộ chuyên gia về rủi ro cần được nghiên cứu cụ thể để phục vụ cho việc thực hiện phương pháp RBS.
Bài học 5. Hệ thống thông tin và công cụ hỗ trợ thực hiện phương pháp RBS
Khác với phương pháp tuân thủ, phương pháp RBS đánh giá ngân hàng trên cơ sở thông tin chi tiết về từng hoạt động trọng yếu, quy định nội bộ và các hướng dẫn, các phương pháp và kỹ thuật quản lý rủi ro của ngân hàng, các văn bản điều hành,... và đồng thời xử lý các thông tin theo các nguyên tắc, tiêu chí đánh giá và phương pháp xếp hạng có tính logic, kết nối và hệ thống chặt chẽ. Do vậy, việc chuyển từ phương pháp tuân thủ sang phương pháp rủi ro sẽ gặp trở ngại lớn về thông tin, xử lý thông tin và công cụ hỗ trợ xử lý thông tin. Kinh nghiệm các nước trong khu vực cho thấy họ đã xử lý một phần thiếu hụt về thông tin khi áp dụng phương pháp rủi ro cho thời kỳ quá độ. Qua mô hình quá độ, cán bộ thanh tra, giám sát đã dần thu thập nhiều thông tin hơn về ngân hàng. Khi chuyển đổi hoàn toàn sang phương pháp RBS, áp lực về thiếu hụt thông tin đã được giảm bớt và tập trung nhiều hơn vào xử lý thông tin theo phương pháp RBS.
Khi chuyển từ phương pháp tuân thủ sang phương pháp RBS, Việt Nam cũng gặp phải khó khăn về thông tin, xử lý thông tin và công cụ hỗ trợ. Hệ thống thông tin hiện nay[footnoteRef:7] thu thập thông tin ở cấp toàn hàng, không theo hoạt động trọng yếu; tức là không theo sản phẩm, quy trình nghiệp vụ và đơn vị kinh doanh; hệ thống văn bản quy định nội bộ được tiếp nhận chưa toàn diện, chi tiết (từ quy định chung đến các hướng dẫn nghiệp vụ cụ thể) để hỗ trợ thực hiện có hiệu quả chức năng giám sát từ xa trong phương pháp TTGS trên cơ sở rủi ro; các văn bản điều hành của TCTD chưa được thu thập thường xuyên, hệ thống. Việc xử lý thông tin chủ yếu theo tư duy tuân thủ. Hệ thống công cụ hỗ trợ mới chủ yếu tập trung vào thu thập số liệu, tính toán các chỉ tiêu chung. [7:  Hiện nay, hệ thống thông tin, dữ liệu đang được thu thập chủ yếu bao gồm:
(i) Hệ thống số liệu thống kê theo quy định tại Thông tư 35/2015/TT-NHNN; 
(ii) Các dữ liệu ngoài Thông tư 35/2015/TT-NHNN (số liệu cân đối ngày, các báo cáo theo Nghị quyết 42/2017/QH14, báo cáo kết quả thực hiện kết luận thanh tra, xử phạt vi phạm hành chính, thực hiện kết quả kiểm toán, ...);
(iii) Báo cáo tài chính, thư quản lý và Báo cáo hệ thống kiểm soát nội bộ liên quan đến lập và trình bày báo cáo tài chính; 
(iv) Báo cáo hệ thống kiểm toán nội bộ;
(v) Các quy định nội bộ theo quy định tại Điều 93 Luật TCTD năm 2010;
(vi) Đề án tái cơ cấu của ngân hàng.] 

Do vậy, Đoàn khảo sát đề xuất NHNN xem xét, xử lý về hệ thống thông tin, xử lý thông tin và công cụ hỗ trợ để chuyển từ phương pháp tuân thủ sang phương pháp rủi ro, trong đó có một số điểm cần chú ý như sau:
(i) Bổ sung cách thức xác định và thu thập thông tin hỗ trợ thanh tra, giám sát rủi ro. Hiện nay, các thông tin, số liệu chủ yếu được thu thập trên cơ sở các bảng biểu thiết kế sẵn và áp dụng chung cho các TCTD, sau đó cán bộ giám sát thực hiện giám sát trên cơ sở các thông tin thu thập theo các mẫu biểu. Cách thức này phù hợp với việc thu thập loại thông tin tương đối đồng nhất và chưa ở mức độ chi tiết. Tuy nhiên, phương pháp TTGS trên cơ sở rủi ro yêu cầu các thông tin rất chi tiết về từng ngân hàng và các loại thông tin này khác nhau giữa các ngân hàng, phụ thuộc vào hoạt động cụ thể của ngân hàng. Ví dụ hoạt động trọng yếu rất khác nhau giữa các ngân hàng và do vậy việc thu thập thông tin chi tiết về từng hoạt động trọng yếu của từng ngân hàng không thể thực hiện qua biểu mẫu đồng nhất. Các quy định nội bộ chi tiết cũng không giống nhau giữa các ngân hàng và không thể xây dựng danh mục chi tiết các quy định nội bộ áp dụng chung cho tất cả các ngân hàng. Do vậy, cần bổ sung cách thức và phương pháp thu thập thông tin phù hợp với phương pháp rủi ro.
(ii) Từng bước thí điểm xử lý thông tin theo phương pháp rủi ro. Hiện nay, Nhóm CIG đã dự thảo khung, tài liệu hướng dẫn thực hiện phương pháp rủi ro và đang trong giai đoạn thử nghiệm áp dụng vào thực tế. Do vậy, Nhóm CIG cần được giao nhiệm vụ trong thời gian tới tập trung thực hiện phân tích và xử lý thông tin số liệu theo phương pháp và kỹ thuật thanh tra, giám sát trên cơ sở rủi ro cho từng ngân hàng cụ thể.
[bookmark: _GoBack](iii) Về công cụ hỗ trợ, cần xây dựng và phát triển các công cụ thu thập, lưu trữ và truy cập hệ thống thông tin về hoạt động trọng yếu, về các quy định nội bộ, các văn bản điều hành. Một trong vấn đề quan trọng của hệ thống thông tin phục vụ phương pháp rủi ro là vấn đề quyền truy cập. Trong phương pháp rủi ro cán bộ chuyên quản không chỉ am hiểu rõ ngân hàng do mình chịu trách nhiệm giám sát, mà còn cần biết các ngân hàng khác, nhất là ngân hàng cùng nhóm đồng hạng để có cơ sở đưa ra các đánh giá về rủi ro cho phù hợp với thực tế ngành ngân hàng Việt Nam.
Các công cụ hỗ trợ thu thập thông tin là tiền đề, nhưng chưa đủ để thực hiện phương pháp rủi ro. Chất lượng đánh giá rủi ro phụ thuộc nhiều vào các công cụ phân tích. Do vậy, bên cạnh việc xây dựng các tài liệu hướng dẫn, các kỹ thuật phân tích thì cần tiếp tục chuyển hóa các nội dung này thành các công cụ tác nghiệp.
Bài học 6. Xây dựng và phát triển đội ngũ cán bộ thanh tra có khả năng vận hành phương pháp RBS 
Thực hiện quy định tại Thông tư 03/2015/TT-NHNN ngày 20/3/2015 hướng dẫn thực hiện một số Điều của Nghị định 26/2014/NĐ-CP ngày 07/4/2014 của Chính phủ về tổ chức và hoạt động của thanh tra, giám sát ngân hàng về việc thanh tra viên ngân hàng phải có chứng chỉ bồi dưỡng kiến thức về thanh tra, giám sát ngân hàng, từ tháng 8/2016, Cơ quan TTGSNH đã phối hợp với Vụ Tổ chức cán bộ NHNN và Trường Bồi dưỡng cán bộ ngân hàng triển khai Chương trình bồi dưỡng kiến thức thanh tra, giám sát ngân hàng[footnoteRef:8] với thời lượng 18 ngày học (kể cả thời gian khai giảng và chấm bài) áp dụng chung cho thanh tra viên (TTV) và thanh tra viên chính (TTVC). Đến nay, NHNN đã tổ chức 08 khóa đào tạo cho cán bộ của Cơ quan TTGSNH và NHNN chi nhánh các tỉnh/thành phố trên toàn hệ thống. Hầu hết công chức đang giữ ngạch TTV/TTVC hoặc đủ điều kiện thi nâng ngạch nhưng còn nợ chứng chỉ đều đã hoàn thành và được cấp Chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ thanh tra, giám sát ngân hàng.    [8:  Quyết định số 962/QĐ-NHNN ngày 09/5/2016 của Thống đốc NHNN về việc ban hành Chương trình bồi dưỡng kiến thức thanh tra, giám sát ngân hàng.] 

Để nội dung của Chương trình bồi dưỡng phù hợp hơn với kinh nghiệm, trình độ của các đối tượng học viên và tăng hiệu quả của việc đào tạo, tiếp thu kinh nghiệm tại NHTW Malaysia và NHTW Thái Lan, xây dựng và tăng cường năng lực thanh tra, giám sát nói chung và thanh tra, giám sát trên cơ sở rủi ro nói riêng cho cán bộ làm công tác thanh tra, giám sát ngân hàng trên toàn hệ thống của NHNN, Đoàn Khảo sát đề xuất điều chỉnh Chương trình bồi dưỡng kiến thức thanh tra, giám sát ngân hàng theo hướng sau đây:  
1. Cấu trúc lại các chuyên đề của Chương trình bồi dưỡng, theo đó, cán bộ thanh tra, giám sát sẽ lần lượt tham dự các cấp đào tạo khác nhau, từ sơ cấp, trung cấp đến cao cấp:
(i) Cấu phần 1 (sơ cấp) dành cho cán bộ TTGS năm 1 (vừa được tuyển dụng)
- Giới thiệu về NHNN và Cơ quan TTGSNH;
- Hệ thống văn bản quy phạm pháp luật về an toàn hoạt động ngân hàng;
- Giới thiệu về nghiệp vụ ngân hàng thương mại và các sản phẩm của ngân hàng thương mại;
- Các khái niệm về kế toán và tài chính dành cho cán bộ thanh tra, giám sát ngân hàng;
- Các nguyên tắc về giám sát ngân hàng hiệu quả của Ủy ban Basel;
- Giới thiệu về Quản trị doanh nghiệp, quản lý rủi ro, kiểm toán nội bộ và tuân thủ;
- Giới thiệu về quy trình lập kế hoạch, thanh tra, giám sát, các biện pháp can thiệp và xử lý sau thanh tra của NHNN;
- Khung thanh tra, giám sát rủi ro của Cơ quan TTGSNH.
(ii) Cấu phần 2 (trung cấp) dành cho cán bộ TTGS năm thứ 2
- Đào tạo nâng cao về quản trị doanh nghiệp, quản lý rủi ro, kiểm toán nội bộ và tuân thủ;
- Đào tạo chuyên sâu về các loại rủi ro trong hoạt động ngân hàng;
- Kết hợp giám sát an toàn vi mô và vĩ mô; 
- Quản lý tài sản – nguồn vốn;
- Phòng chống rửa tiền và phòng, chống tài trợ khủng bố;
- Kỹ năng phỏng vấn, viết báo cáo, thư quản lý.
(iii) Cấu phần 3 (cao cấp)
- Kỹ năng hướng dẫn, tập huấn, lãnh đạo;
- Kỹ năng làm việc nhóm và thuyết trình.
2. Về phương pháp đào tạo
- Cấu phần 1 và Cấu phần 2 là 02 cấu phần bắt buộc tất cả các cán bộ thanh tra, giám sát đều phải tham gia. Cấu phần 1 dành cho cán bộ mới được tuyển dụng và họ phải tham gia đào tạo trong năm đầu tiên làm công tác TTGS. Cấu phần 2 sẽ được thực hiện trong năm thứ 02 sau khi hoàn thành cấu phần 1 và công tác thực tế vì bên cạnh kiến thức lý thuyết trên lớp học, trong giai đoạn này, kinh nghiệm thực tế đóng vai trò rất quan trọng. Sau khi hoàn thành 02 cấu phần (khoảng 02 năm), học viên có thể được cấp chứng chỉ bồi dưỡng kiến thức thanh tra, giám sát ngân hàng và đủ điều kiện về kinh nghiệm công tác để được bổ nhiệm vào ngạch thanh tra viên. Học phần 3 là học phần không bắt buộc nhưng khuyến khích các cán bộ có kinh nghiệm lâu năm, cán bộ lãnh đạo, quản lý tham gia.
- Kết hợp đào tạo tập trung trên lớp với thực hành trực tiếp cách thức thực hiện hoạt động thanh tra, giám sát tại Cơ quan TTGSNH và tham gia Đoàn thanh tra tại các ngân hàng thương mại. Điều quan trọng là cần bố trí cán bộ có kinh nghiệm có thể hướng dẫn, kèm cặp, giải thích quy trình và trả lời câu hỏi của cán bộ mới.  Hình thức thực hành trực tiếp là một trong những cách thức hiệu quả nhất hỗ trợ cho đào tạo thuần túy trên lớp học.
3. Về giảng viên,
Như đã báo cáo ở trên, một trong những thuận lợi là Cơ quan TTGSNH đã thành lập Nhóm nòng cốt thực hiện phương pháp RBS (CIG) hoạt động được hơn 03 năm và đang được Dự án BRASS của Canada hỗ trợ xây dựng Khuôn khổ thanh tra, giám sát trên cơ sở rủi ro cho Việt Nam và xây dựng các văn bản hướng dẫn thực hiện phương pháp RBS. Sau khi Dự án kết thúc, Cơ quan TTGSNH kiến nghị tiếp tục đào tạo, bồi dưỡng CIG để có thể trở thành các chuyên gia về phương pháp RBS, tham gia vào xây dựng một số nội dung đào tạo hoặc giảng dạy khóa đào tạo liên quan đến Khung RBS của Việt Nam.
Trên đây là báo cáo của Đoàn khảo sát liên quan đến kinh nghiệm chuyển sang phương pháp RBS và xây dựng Chương trình đào tạo cho cán bộ thanh tra, giám sát ngân hàng, kính trình Thống đốc xem xét và cho ý kiến chỉ đạo thực hiện./. 
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